
2. Điều chỉnh Thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ I năm học 2022-2023: 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Mã LHP Học phần 

Giảng viên/ Trợ 

giảng 
Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Mã LHP Học phần 

Giảng viên/ Trợ 

giảng 
Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

INT2210 22 
Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật 
(học tuần 2-7) 

TS. Lê Quang 
Hiếu 
CN. Nguyễn Huy 
Sơn 

2 9-10 
PM202-

G2 
INT2210 22 

Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật (học 
tuần 2-7) 

TS. Lê Quang 
Hiếu 
CN. Nguyễn Huy 
Sơn 

6 11-12 
PM305-

G2 
2 

INT2210 22 
Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật 
(học tuần 8-10) 

TS. Lê Quang 
Hiếu 
CN. Nguyễn Huy 
Sơn 

2 9-10 
Học 

online 
INT2210 22 

Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật (học 
tuần 8-10) 

TS. Lê Quang 
Hiếu 
CN. Nguyễn Huy 
Sơn 

6 9-10 
Học 

online 
2 

INT2210 42 
Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật 
(học tuần 1-6) 

PGS.TS. Nguyễn 
Việt Hà 

3 10-11 101-G2 INT2210 42 
Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật (học 
tuần 1-6) 

PGS.TS. Nguyễn 
Việt Hà 

3 10-11 301-G2 CL 

INT2210 42 
Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật 
(học tuần 1-6) 

PGS.TS. Nguyễn 
Việt Hà 

6 1-2 101-G2 INT2210 42 
Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật (học 
tuần 1-6) 

PGS.TS. Nguyễn 
Việt Hà 

6 10-11 3-G3 CL 

INT2210 46 

Cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật 

(học tuần 2-7) 

ThS. Ngô Xuân 

Trường 
4 3-4 

PM208-
G2 

INT2210 46 

Cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật (học 

tuần 2-7) 

ThS. Ngô Xuân 

Trường 
5 7-8 

PM305-
G2 

1 

EMA2036 
21 

Cơ học kỹ thuật 
1 

TS. Bùi Hồng 
Sơn 

5 1-2 313-GĐ2 
EMA2036 
21 

Cơ học kỹ thuật 1 TS. Bùi Hồng Sơn 5 1-2 217-GĐ3 3 

EMA2036 
21 

Cơ học kỹ thuật 
1 

TS. Bùi Hồng 
Sơn 

5 3-4 310-GĐ2 
EMA2036 
21 

Cơ học kỹ thuật 1 TS. Bùi Hồng Sơn 5 3-4 215-GĐ3 2 

INT2211 24 
Cơ sở dữ liệu 
(học tuần 2-8) 

TS. Lê Hồng Hải 
CN. Lê Thị 
Phương 

5 7-8 
Học 

online 
INT2211 24 

Cơ sở dữ liệu 
(học tuần 2-8) 

TS. Lê Hồng Hải 
CN. Lê Thị 
Phương 

5 7-8 
PM201-

G2 
1 

INT2211 24 
Cơ sở dữ liệu 
(học tuần 9-15) 

TS. Lê Hồng Hải 
CN. Lê Thị 
Phương 

5 7-8 
PM207-

G2 
INT2211 24 

Cơ sở dữ liệu 
(học tuần 9-15) 

TS. Lê Hồng Hải 
CN. Lê Thị 
Phương 

5 7-8 
Học 

online 
1 

INT2211 24 
Cơ sở dữ liệu 
(học tuần 9-15) 

TS. Lê Hồng Hải 
CN. Lê Thị 
Phương 

6 7-8 
PM201-

G2 
INT2211 24 

Cơ sở dữ liệu 
(học tuần 9-15) 

TS. Lê Hồng Hải 
CN. Lê Thị 
Phương 

6 7-8 
Học 

online 
2 

INT2211 42 
Cơ sở dữ liệu 

(học tuần 1-7) 
ThS. Phạm Thị 
Quỳnh Trang 

7 7-8 
PM305-

G2 
INT2211 42 

Cơ sở dữ liệu 

(học tuần 1-7) 
ThS. Phạm Thị 
Quỳnh Trang 

7 7-8 
PM402-

E5 
1 

EMA2026 

20 

Cơ sở kỹ thuật 

điện (học tuần 

4-9) 

ThS. Nguyễn Thu 
Hằng  
CN. Trần Thanh 

7 4-6 701-E3 
EMA2026 

20 

Cơ sở kỹ thuật 

điện (học tuần 4-

9) 

ThS. Nguyễn Thu 
Hằng  
CN. Trần Thanh 

7 1-3 701-E3 2 



TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Mã LHP Học phần 

Giảng viên/ Trợ 

giảng 
Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Mã LHP Học phần 

Giảng viên/ Trợ 

giảng 
Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

Hằng Hằng 

EMA2026 
40 

Cơ sở kỹ thuật 
điện (học tuần 
10-15) 

ThS. Hoàng Bảo 
Anh 
ThS. Nguyễn 
Như Cường 

7 4-6 701-E3 
EMA2026 
40 

Cơ sở kỹ thuật 
điện (học tuần 
10-15) 

ThS. Nguyễn Thu 
Hằng 
ThS. Nguyễn Như 
Cường 

7 4-6 701-E3 1 

EMA2026 
40 

Cơ sở kỹ thuật 
điện (học tuần 
10-15) 

ThS. Hoàng Bảo 
Anh 
ThS. Nguyễn 
Như Cường 

7 7-9 701-E3 
EMA2026 
40 

Cơ sở kỹ thuật 
điện (học tuần 
10-15) 

ThS. Nguyễn Thu 
Hằng 
ThS. Nguyễn Như 
Cường 

7 7-9 701-E3 2 

EMA2026 
40 

Cơ sở kỹ thuật 
điện (học tuần 
10-15) 

ThS. Nguyễn 
Như Cường 
ThS. Nguyễn Thu 
Hằng 

5 7-9 701-E3 
EMA2026 
40 

Cơ sở kỹ thuật 
điện (học tuần 
10-15) 

ThS. Nguyễn Như 
Cường 
ThS. Hoàng Bảo 
Anh 

5 7-9 701-E3 4 

EMA2026 
41 

Cơ sở kỹ thuật 
điện (học tuần 
10-15) 

ThS. Nguyễn 
Như Cường 
ThS. Hoàng Bảo 
Anh 

7 1-3 701-E3 
EMA2026 
41 

Cơ sở kỹ thuật 
điện (học tuần 
10-15) 

ThS. Nguyễn Thu 
Hằng 
ThS. Nguyễn Như 
Cường 

7 1-3 701-E3 3 

EMA2026 
41 

Cơ sở kỹ thuật 
điện (học tuần 
10-15) 

ThS. Nguyễn 
Như Cường 
ThS. Nguyễn Thu 
Hằng 

3 7-9 701-E3 
EMA2026 
41 

Cơ sở kỹ thuật 
điện (học tuần 
10-15) 

ThS. Nguyễn Như 
Cường 
ThS. Hoàng Bảo 
Anh 

3 7-9 701-E3 2 

EMA2026 
41 

Cơ sở kỹ thuật 
điện (học tuần 
10-15) 

ThS. Nguyễn Thu 
Hằng 
ThS. Nguyễn 
Như Cường 

3 10-12 701-E3 
EMA2026 
41 

Cơ sở kỹ thuật 
điện (học tuần 
10-15) 

ThS. Nguyễn Như 
Cường 
ThS. Hoàng Bảo 
Anh 

3 10-12 701-E3 4 

AGT3017 1 

Hệ thống kiểm 

định chất lượng 

nông sản, thực 

phẩm (học tuần 

1-10) 

PGS.TS. Lê Thị 
Hồng Hảo 
TS. Vũ Thị 
Huyền 

3 1-3 

Viện 
kiểm 

nhiệm 
ATVSTP 

QG 

AGT3017 1 

Hệ thống kiểm 

định chất lượng 

nông sản, thực 

phẩm (học tuần 

1-8) 

PGS.TS. Lê Thị 
Hồng Hảo 
TS. Vũ Thị Huyền 

3 1-4 

Viện 
kiểm 

nghiệm 
ATVSTP 

QG 

CL 

MNS1052 
21 

Khoa học quản 
lý đại cương 

TS. Tạ Thị Bích 

Ngọc 
7 7-8 302-GĐ2 

MNS1052 
21 

Khoa học quản lý 
đại cương 

TS. Nguyễn Anh 
Thư 

7 7-8 302-GĐ2 CL 

MNS1052 
42 

Khoa học quản 
lý đại cương 

TS. Tạ Thị Bích 
Ngọc 

5 9-10 206-GĐ3 
MNS1052 
42 

Khoa học quản lý 
đại cương 

TS. Bùi Trang 
Hương 

5 9-10 206-GĐ3 CL 

MNS1052 
43 

Khoa học quản 
lý đại cương 

TS. Tạ Thị Bích 
Ngọc 

5 7-8 206-GĐ3 
MNS1052 
43 

Khoa học quản lý 
đại cương 

TS. Bùi Trang 
Hương 

5 7-8 206-GĐ3 CL 

ELT3051 40 Kỹ thuật điều TS. Nguyễn Thị 7 1-3 107-G2 ELT3051 40 Kỹ thuật điều TS. Nguyễn Thị 7 7-9 107-G2 CL 



TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Mã LHP Học phần 

Giảng viên/ Trợ 

giảng 
Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Mã LHP Học phần 

Giảng viên/ Trợ 

giảng 
Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

khiển Thanh Vân khiển Thanh Vân 

EMA2035 
20 

Kỹ thuật mô 
hình - mô 
phỏng (học 
tuần 2-6) 

GS. TS. Nguyễn 
Đình Kiên 

5 10-12 313-GĐ2 
EMA2035 
20 

Kỹ thuật mô hình 
- mô phỏng (học 
tuần 2-6) 

TS. Vương Thị 
Mỹ Hạnh 

5 10-12 313-GĐ2 1 

EMA2035 
20 

Kỹ thuật mô 
hình - mô 
phỏng (học 
tuần 2-6) 

GS. TS. Nguyễn 
Đình Kiên 

7 1-3 312-GĐ2 
EMA2035 
20 

Kỹ thuật mô hình 
- mô phỏng (học 
tuần 2-6) 

GS. TS. Nguyễn 
Đình Kiên 

7 8-10 312-GĐ2 1 

EMA2035 
20 

Kỹ thuật mô 
hình - mô 
phỏng (học 
tuần 2-6) 

GS. TS. Nguyễn 
Đình Kiên 

7 4-6 312-GĐ2 
EMA2035 
20 

Kỹ thuật mô hình 
- mô phỏng (học 
tuần 2-6) 

TS. Vương Thị 
Mỹ Hạnh 

7 1-3 312-GĐ2 2 

EMA2035 
20 

Kỹ thuật mô 
hình - mô 
phỏng (học 
tuần 2-6) 

GS. TS. Nguyễn 
Đình Kiên 

6 10-12 312-GĐ2 
EMA2035 
20 

Kỹ thuật mô hình 
- mô phỏng (học 
tuần 2-6) 

TS. Vương Thị 
Mỹ Hạnh 

6 10-12 312-GĐ2 3 

AER3025 10 

Kỹ thuật mô 
hình và mô 
phỏng thiết bị 
bay (học từ 
tuần 1-6) 

TS. Dương Việt 
Dũng 

5 1-5 105-GĐ3 AER3025 10 

Kỹ thuật mô hình 
và mô phỏng 
thiết bị bay (học 
từ tuần 1-6) 

TS. Dương Việt 
Dũng 

5 1-5 106-GĐ3 CL 

EET3008 20 

Kỹ thuật pin 

mặt trời (học từ 

tuần 1-6) 

TS. Nguyễn Đình 
Lãm 

2 1-3 216-GĐ3 EET3008 20 

Kỹ thuật pin mặt 

trời (học từ tuần 

1-6) 

TS. Nguyễn Đình 
Lãm 

2 1-4 216-GĐ3 CL 

INT2204 20 

Lập trình 
hướng đối 
tượng (học tuần 
2-7) 

ThS. Nguyễn 

Đức Anh 

CN. Ngô Kiên 

Tuấn 

2 11-12 
PM307-

G2 
INT2204 20 

Lập trình hướng 
đối tượng (học 
tuần 2-7) 

ThS. Nguyễn Đức 

Anh 

CN. Ngô Kiên 
Tuấn 

7 1-2 
PM305-

G2 
4 

EMA2021E 

41 

Linh kiện bán 

dẫn và vi mạch 

TS. Trần Cường 

Hưng 
6 5-6 107-G2 

EMA2021E 

41 

Linh kiện bán 

dẫn và vi mạch 

TS. Trần Cường 

Hưng 
6 11-12 207-GĐ3 TA 

ELT3015 40 
Mạch xử lý tín 
hiệu y sinh 

TS. Chử Đức 
Hoàng 

3 1-2 216-GĐ3 ELT3105 40 
Mạch xử lý tín 
hiệu y sinh 

TS. Chử Đức 
Hoàng 

3 1-2 216-GĐ3 CL 

ELT3015 40 Mạch xử lý tín 
hiệu y sinh 

TS. Chử Đức 
Hoàng 

4 1-2 210-G2 ELT3105 40 
Mạch xử lý tín 
hiệu y sinh 

TS. Chử Đức 
Hoàng 

4 1-2 210-G2 1 

ELT3015 40 Mạch xử lý tín TS. Chử Đức 4 3-4 210-G2 ELT3105 40 Mạch xử lý tín TS. Chử Đức 4 3-4 210-G2 2 



TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Mã LHP Học phần 

Giảng viên/ Trợ 

giảng 
Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Mã LHP Học phần 

Giảng viên/ Trợ 

giảng 
Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

hiệu y sinh Hoàng hiệu y sinh Hoàng 

ELT3214E 

40 

Mạng truyền 

thông máy tính 

2 (môn tự chọn) 

TS. Lâm Sinh 
Công 

5 4-6 217-GĐ3 
ELT3214E 

40 

Mạng truyền 

thông máy tính 2 

(môn tự chọn) 

TS. Lâm Sinh 
Công 

5 4-6 105-GĐ3 TA 

EPN3016 20 

Quang phi 

tuyến (môn tự 

chọn) 

PGS.TS. Ngô 
Quang Minh 

4 4-5 105-GĐ3 EPN3016 20 
Quang phi tuyến 

(môn tự chọn) 
PGS.TS. Ngô 
Quang Minh 

7 3-5 215-GĐ3 CL 

CTE3002 11 
Thủy văn (học 

từ tuần 1-12) 

TS. Dương Tuấn 

Mạnh 
3 4-6 313-GĐ2 CTE3002 11 

Thủy văn (học từ 

tuần 1-12) 
TS. Dương Tuấn 
Mạnh 

7 1-3 206-GĐ3 CL 

INT3401 21 Trí tuệ nhân tạo 
GS.TS. Nguyễn 

Thanh Thủy 
5 1-3 308-GĐ2 INT3401 21 Trí tuệ nhân tạo 

GS.TS. Nguyễn 

Thanh Thủy 
5 1-3 301-G2 CL 

EPN3039 20 
Vật lý và công 

nghệ laser 

PGS.TS. Phạm 

Hồng Minh 

ThS. Hồ Anh 

Tâm 

3 1-2 104-GĐ3 EPN3039 20 
Vật lý và công 

nghệ laser 

PGS.TS. Phạm 

Hồng Minh 

ThS. Hồ Anh Tâm 

6 7-10 310-GĐ2 CL 

3 9-12 
PTH 

VLKT 
CL 

MAT1101 

20 

Xác suất thống 

kê 
TS. Hoàng Thị 
Điệp 

5 1-3 301-G2 
MAT1101 

20 

Xác suất thống 

kê 
TS. Hoàng Thị 
Điệp 

5 4-6 301-G2 CL 

EMA2050 
22 

Xác suất thống 
kê ứng dụng 

TS. Trần Thanh 
Tùng 

5 3-4 313-GĐ2 
EMA2050 
22 

Xác suất thống 
kê ứng dụng 

TS. Trần Thanh 
Tùng 

5 3-4 217-GĐ3 1 

EMA2050 
22 

Xác suất thống 
kê ứng dụng 

TS. Trần Thanh 
Tùng 

5 1-2 310-GĐ2 
EMA2050 
22 

Xác suất thống 
kê ứng dụng 

TS. Trần Thanh 
Tùng 

5 1-2 215-GĐ3 2 

EMA2050 
41 

Xác suất thống 
kê ứng dụng 

TS. Nguyễn Văn 
Quang 

5 1-2 215-GĐ3 
EMA2050 
41 

Xác suất thống 
kê ứng dụng 

TS. Nguyễn Văn 
Quang 

5 1-2 312-GĐ2 1 

ELT3144 20 
Xử lý tín hiệu 

số 

TS. Trần Thị 

Thúy Quỳnh 

CN. Trần Trọng 

Duy 

5 7-8 
PM201-

G2 
ELT3144 20 Xử lý tín hiệu số 

TS. Trần Thị Thúy 

Quỳnh 

CN. Trần Trọng 

Duy 

4 11-12 
PM402-

E5 
1 

Ghi chú: Nội dung in đậm trong phần “TKB điều chỉnh” là thông tin được điều chỉnh so với TKB đã thông báo. 

 


